
 

 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SNNPTNT-NTM Quảng Ngãi, ngày          tháng 8 năm 2023 

Về việc đôn đốc triển khai 

Chương trình OCOP và tổ chức 

đánh giá, phân hạng lại sản phẩm 

OCOP sau khi hết thời hạn  

năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

17/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Để duy trì các sản phẩm đạt sao OCOP giai đoạn 2019-2022 và hoàn thành 

mục tiêu Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP của tỉnh) kính đề nghị các địa 

phương phối hợp, triển khai một số nội dung như sau: 

1. Căn cứ nội dung Chương trình OCOP được UBND tỉnh phê duyệt; tùy 

theo điều kiện, đặc điểm cụ thể, các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch 

Chương trình OCOP đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, 

chủ thể OCOP, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Chu trình OCOP thường 

niên đảm bảo theo quy định. 

2. Thông báo đến các chủ thể có sản phẩm đạt OCOP tại địa phương về thời 

gian hết hạn Giấy chứng nhận OCOP (Phụ lục danh sách sản phẩm có Giấy chứng 

nhận OCOP hết hạn năm 2023 kèm theo). Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn/Phòng Kinh tế tại địa phương phối hợp với chủ thể OCOP (nếu có nhu 

cầu) chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận lại sản phẩm OCOP theo đúng trình tự đánh 

giá, phân hạng sản phẩm được quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Trong trường hợp chủ thể OCOP không có nhu cầu đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP thì sau khi Giấy chứng nhận OCOP hết hạn (36 tháng kể từ ngày 

ký Quyết định). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các địa phương 

lập danh sách sản phẩm OCOP hết hạn không tham gia đánh giá, phân hạng lại gửi 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh) trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời loại 

bỏ các sản phẩm có Giấy chứng nhận OCOP hết hạn ra khỏi danh sách sản phẩm 

OCOP tại địa phương; yêu cầu các chủ thể không được tiếp tục gắn sao và sử dụng 
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nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam đối với sản phẩm hết hạn OCOP 

theo quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp chủ thể vi phạm. 

4. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương phản ánh về cơ 

quan Thường trực Chương trình OCOP tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các địa phương quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (p/t); 

- Chánh Văn phòng NTM tỉnh; 

- Lưu: VT, Duẩn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 
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Phụ lục:  

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP HẾT HẠN NĂM 2023  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số…..…../SNNPTNT-NTM  ngày…..../8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 
Hạng sao 

OCOP 

Thời gian 

hết hạn giấy 

chứng nhận 

OCOP 

Tổng cộng: 31 sản phẩm 16      
 

I 
Thành phố Quảng 

Ngãi (1 sản phẩm) 
1   

  
 

 

1 Mật ong sạch Na Ni 
Doanh nghiệp tư nhân 

Na Ni 

Nguyễn Hữu 

Thiện 

0911047557 

22/65 Lê Lợi, thành phố 

Quảng Ngãi,  

tỉnh Quảng Ngãi. 

thecogioi@gmail.com 

3*(12/2020) 30/12/2023 

II 
Huyện Mộ Đức  

(8 sản phẩm) 
7       

2 Nước mắm Đức Hải 
Cơ sở SX nước mắm  

truyền thống Đức Hải 

Phạm Thị Thuý 

Vân 

xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi;  

mamduchai2016@gmail

.com 

0919404578 

3* (9/2020) 18/9/2023 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 
Hạng sao 

OCOP 

Thời gian 

hết hạn giấy 

chứng nhận 

OCOP 

3 Nước mắm Phát Hải 
Cơ sở SX nước mắm  

truyền thống Phát Hải 

Trần Thị Hải 

0345167397 

xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

tranthihai72@gmail.com 
3* (9/2020) 18/9/2023 

4 
Nước mắm Phương 

Loan 

Cơ sở SX nước mắm  

truyền thống Phương 

Loan 

Nguyễn Thị Lệ 

Phương 

0817391812 

xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
3* (9/2020) 18/9/2023 

5 Mạch nha Kim Hồng 
Cơ sở SX Mạch nha  

Nguyễn Anh Tiến 

Nguyễn Anh Tiến 

0973988599 

xã Đức Hoà, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

anhtienspkt@gmail.com 
3* (9/2020) 18/9/2023 

6 
Bánh tráng Huy 

Cường 

Cơ sở SX bánh tráng  

Lê Thái Cường 

Lê Thái Cường 

0978496693 

xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi  

banhtranghuycuong@g

mail.com 

3* (9/2020) 18/9/2023 

7 Nấm bào ngư 

Hợp tác xã sản xuất và  

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận 

Lê Giang Phong 

0915413567 

Thôn 4, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

le.giangphong@gmail.c

om 

3* (9/2020) 18/9/2023 

8 Nấm linh chi 4*(9/2020) 18/9/2023 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 
Hạng sao 

OCOP 

Thời gian 

hết hạn giấy 

chứng nhận 

OCOP 

9 Gạo sạch Ấn Trà 
Công ty TNHH  

Nông lâm nghiệp TBT 

Võ Thị Hồng Vân 

0979778367 

135 Chu Văn An, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

vantbtmientrung@gmail.

com 

3* (9/2020) 18/9/2023 

III 
Thị xã Đức Phổ 

(1 sản phẩm) 
1       

11 
Công viên làng Gò 

Cỏ 

HTX du lịch  

cộng đồng làng Gò Cỏ 

Đoàn Sung 

02556288111 

TDP Long Thạnh 2, 

phường Phổ Thạnh,  

TX. Đức Phổ 

langgoco.htx@gmail.co

m 

3*(12/2020) 30/12/2023 

IV 
Huyện Tư Nghĩa 

(2 sản phẩm) 
1       

12 Rau Cải 
HTX nông nghiệp 

 rau sạch Mầm Việt 

Nguyễn Tấn 

Phụng 

0984396969 

xã Nghĩa Hòa, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

mamvietfarm@gmail.co

m 

3*(12/2020) 30/12/2023 

13 Rau Dền 3 màu 3*(12/2020) 30/12/2023 

V 
Huyện Bình Sơn 

(2 sản phẩm) 
2     2 2 

14 
Nước Mắm Mười 

Quý 

Công ty TNHH MTV  

SX - TM và DV Mười 

Qúy 

Đào Trọng Mười 

0942326357 

Thôn Sơn Trà, xã Bình 

Đông, huyện Bình Sơn  

info@nuocmammuoiquy

.com  

3*(12/2020) 30/12/2023 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 
Hạng sao 

OCOP 

Thời gian 

hết hạn giấy 

chứng nhận 

OCOP 

15 Nén Bình Phú 
HTX DV NN Bình 

Phú 

Nguyễn Thị Kiều 

Hoa 

0917302017 

Xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

hoptacxadvnnbp@gmail.

com 

3*(12/2020) 30/12/2023 

V 
Huyện Sơn Hà 

(3 sản phẩm) 
1   

  
  

16 Gà kiến Sơn Hà 

HTX NN sạch Sơn Hà 
Phạm Đình Nghĩa 

0911212167 

TDP Gò Dép, TT Di 

Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi 

hoangbaonghia@gmail.c

om 

3*(12/2020) 30/12/2023 

17 Gà đen S 3*(12/2020) 30/12/2023 

18 Mắm cá niên Sơn Hà 3*(12/2020) 30/12/2023 

VI 
Huyện Trà Bồng (11 

sản phẩm) 
2       

18 Tinh dầu quế 

Công ty MTV dịch vụ  

- Thương mại Hiếu 

Dũng 

Trần Thị Minh 

Hiếu 

0984504068 

xã Trà Sơn, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

tranthiminhhieu70@gma

il.com 

 

3*(12/2020) 30/12/2023 

19 Bột quế 3*(12/2020) 30/12/2023 

20 Nước sát khuẩn quế 3*(12/2020) 30/12/2023 

21 Nhang quế 3*(12/2020) 30/12/2023 

22 Nước lau sàn quế 3*(12/2020) 30/12/2023 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email 
Hạng sao 

OCOP 

Thời gian 

hết hạn giấy 

chứng nhận 

OCOP 

23 

Nhang các loại 

(nhang quế, nhang 

trầm) 

Công ty TNHH 

Hương Quế Trà Bồng 

Nguyễn Đức 

Lương 

0914101935 

xã Trà Sơn, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 

huongquetrabong.lh@g

mail.com 

 

3*(12/2020) 30/12/2023 

24 
Nước lau sàn quế Trà 

Bồng 
3*(12/2020) 30/12/2023 

25 
Hàng thủ công mỹ 

nghệ từ vỏ quế 
4*(12/2020) 30/12/2023 

26 
Nước sửa tay Quế Trà 

Bồng 
3*(12/2020) 30/12/2023 

27 Bột quế Trà Bồng 3*(12/2020) 30/12/2023 

28 Tinh dầu Quế 3*(12/2020) 30/12/2023 

VII Huyện Lý Sơn 

(3 sản phẩm) 
1   

  
  

29 Tỏi đen 

Công ty TNHH 

Volcano 

Ngô Hoài Phương 

0974500554 

Công ty TNHH Vocano, 

huyện Lý Sơn 

Vocanoblackgarlic@gm

ail.com 

 

3* (9/2020) 18/9/2023 

30 Tỏi mật ong 3* (9/2020) 18/9/2023 

31 Giấm tỏi mật ong 3* (9/2020) 18/9/2023 

 


		2023-08-30T10:34:19+0700


		2023-08-30T13:49:02+0700


		2023-08-30T13:49:02+0700


		2023-08-30T13:49:02+0700


		2023-08-30T13:51:02+0700


		2023-08-30T13:51:02+0700


		2023-08-30T13:51:02+0700




